	Phụ lục I-8
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÃ HỘI HÓA HỖ TRỢ VỐN
 TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022 ĐỀ NGHỊ GIAO BỔ SUNG
(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Tên công trình
	Thời gian khởi công hoàn thành
	QĐ phê duyệt
	Tổng mức đầu tư
	Tổng số 
	trong đó

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Chi phí
xây lắp
	
	Nguồn vốn NSTT
	Nguồn vốn XSKT
	Nguồn ngân sách huyện nộp trả năm 2022

	
	
	
	
	
	Ngân sách tỉnh 
	Ngân Sách huyện
	Nhân dân đóng góp 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10=11+12+13
	11
	12
	13

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	
	
	
	
	
	210.560
	100.000
	100.000
	110.560

	A
	Theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 
	
	
	
	
	
	
	
	180.000
	80.000
	100.000
	100.000

	B
	Nội dung giao bổ sung (đợt 2)
	
	
	
	
	
	
	
	30.560
	20.000
	0
	10.560

	 
	Huyện Trảng Bom
	
	
	
	
	
	
	
	30.560
	20.000
	0
	10.560

	1
	Đường số 33 ấp Tân Bình (giáp khu TĐC đến đường Bắc Hòa - Phú Sơn), xã Bình Minh
	2021-2022
	2592/QĐ-UBND
17/06/2021
	6.168
	2.484
	3.084
	600
	6.209
	1.306
	1.306
	
	

	2
	Đường khu vực làng dân tộc Chơro, xã Sông Thao
	2021-2022
	4032/QĐ-UBND
19/07/2021
	6.687
	2.501
	3.686
	500
	5.002
	1.901
	1.901
	
	

	3
	Đường ấp 6 đi khu dân cư Phú An Lành, xã Sông Trầu
	2021-2022
	5911/QĐ-UBND
19/08/2021
	18.027
	4.637
	12.490
	900
	11.593
	3.937
	3.937
	
	

	4
	Đường khu suối 1 Cầu Ghi, xã Đồi 61
	2021-2022
	8585/QĐ-UBND
08/11/2021
	8.122
	2.533
	5.089
	500
	6.332
	1.833
	1.833
	
	

	5
	Đường số 9 (giai đoạn 2), xã An Viễn
	2021-2022
	8583/QĐ-UBND
08/11/2021
	4.770
	1.475
	2.795
	500
	3.687
	875
	875
	
	

	6
	Đường tổ 8 ấp Tân Lập 1 (đường vào trại gà ông Dũng), xã Cây Gáo
	2021-2022
	8932/QĐ-UBND
18/11/2021
	3.883
	1.485
	2.098
	300
	2.969
	884
	884
	
	

	7
	Đường vào chùa Toàn Giác, xã Giang Điền
	2021-2022
	8586/QĐ-UBND
09/11/2021
	4.336
	1.293
	2.643
	400
	3.233
	693
	693
	
	

	8
	Đường chợ Trường An đi Lô 42, xã Thanh Bình
	2021-2022
	8936/QĐ-UBND
18/11/2021
	6.559
	2.532
	3.527
	500
	5.063
	1.754
	1.754
	
	

	9
	Đường Bắc Hòa - Phú Sơn (đoạn giáp ranh TP. Biên Hòa), xã Bắc Sơn
	2021-2022
	8584/QĐ-UBND
08/11/2021
	13.699
	4.439
	8.260
	1.000
	11.097
	3.738
	3.738
	
	

	10
	Đường Định canh Định cư (giai đoạn 2), xã Bàu Hàm
	2021-2022
	8576/QĐ-UBND
08/11/2021
	8.636
	3.320
	5.016
	300
	6.639
	2.619
	2.619
	
	

	11
	Đường Ranh 3, xã Giang Điền
	2021-2022
	8587/QĐ-UBND
08/11/2021
	9.053
	2.716
	5.487
	850
	6.789
	2.015
	460
	
	1.555

	12
	Đường nội đồng văn phòng ấp Hưng Phát - Hưng Bình 1, xã Hưng Thịnh
	2021-2022
	2588/QĐ-UBND 17/6/2021
	12.081
	3.668
	7.413
	1.000
	9.169
	2.968
	
	
	2.968

	13
	Xây mới hệ thống mương thoát nước và cải tạo mặt đường tuyến đường Đông Hòa 7 km, xã Đông Hoà
	2021-2022
	8903/QĐ-UBND
17/11/2021
	8.414
	2.653
	5.261
	500
	6.633
	1.953
	
	
	1.953

	14
	Đường chùa Long Hưng - Hưng Lộc - QL1A, xã Hưng Thịnh
	2021-2022
	8577/QĐ-UBND
08/11/2021
	9.845
	2.938
	5.907
	1.000
	7.344
	2.237
	
	
	2.237

	15
	Đường nội đồng xã Quảng Tiến (đoạn từ đường sắt đến giáp ranh xã Giang Điền), xã Quảng Tiến
	2021-2022
	8578/QĐ-UBND
08/11/2021
	9.602
	2.890
	5.812
	900
	7.224
	1.847
	
	
	1.847


